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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN KIẾN XƯƠNG 

TỈNH THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

         : 61/2023/HS-ST. 

     23/11/2023. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIẾN XƯƠNG, TỈNH THÁI BÌNH 

 Thành phần xét xử sơ thẩm gồm có: 

  - Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Anh Tuấn. 

  - Các Hội thẩm nhân dân: 

 1.  Bà Đo   Thị Duyên; 

 2.  Ông Nguyễn Tùng Lâm. 

 Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa 

án nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 

tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thuỷ - Kiểm sát viên. 

 Ngày 23 tháng 11  ăm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện 

Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình xét xử  ơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý s : 

67/2023/TLST - HS ngày 03 tháng 11  ăm 2023 theo Qu ết đị h đưa vụ án ra 

xét xử s  61/2023/QĐXXST - HS ngày 09 tháng 11  ăm 2023 đ i với bị cáo: 

Họ và tên: Trầ  Vă  P, sinh  ăm 1973. 

 ơi cư trú: thôn Đ, xã T, hu ện T, tỉnh Thái Bình; Dân tộc: Kinh; giới 

tính: Nam; tôn giáo: Không; qu c tịch: Việt  am; Trì h độ vă  hóa: Lớp 12/12. 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; con ông Trầ  Phươ    huệ và bà  Ngô Thị 

Thúy; chưa có vợ  con; Tiền án, Tiền sự: Không.  

Nhân thân: + B n án s  28/HSST ngày 28/11/2002 của Tòa án nhân dân 

huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình xử phạt Trầ  Vă  P 09 th    tù  hư   cho 

hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội "Trộm cắp tài s  ". Đã xóa    

tích.  

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s  10/QĐ-XPVPHC ngày 

19/3/2008 của Công an thị trấn Tiền H i, huyện Tiền H i, tỉnh Thái Bình xử phạt 

vi phạm h  h chí h đ i với Trầ  Vă  P về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

(hình thức xử phạt: c  h c o). Đã hết thời hạ  được coi l  chưa bị xử lý vi phạm 

hành chính. 
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+ B n án s  55/2008/HSST ngày 30/9/2008 của Tòa án nhân dân huyện 

Tiền H i, tỉnh Thái Bình xử phạt Trầ  Vă  P 02  ăm 06 th    tù về tội "Mua bán 

trái phép chất ma túy". Chấp hành xong hình phạt tù ngày 17/9/2010.  Chấp hành 

xo   30.000 đồng tịch thu  u   cô   v  50.000 đồng án phí hình sự  ơ thẩm 

     21/11/2008. Đã xóa    tích. 

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s  03/QĐ-XPHC ngày 

20/12/2012 của Phòng C  h   t điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thái Bình 

đ i với Trần Vă  P về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hình thức xử phạt: 

c  h c o). Đã hết thời hạ  được coi l  chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

+ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s  18/QĐ-XPHC ngày 

18/5/2013 của Phòng C  h   t điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Thái Bình 

đ i với Trầ  Vă  P về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy (hình thức xử phạt: 

c  h c o). Đã hết thời hạ  được coi l  chưa bị xử lý vi phạm hành chính. 

 Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 13/8/2023 đến ngày 19/8/2023 chuyển tạm 

giam. Hiện bị cáo đa   bị tạm giam tại Nhà Tạm giữ Công an huyện Kiến 

Xươ  . (có mặt). 

* Người chứng kiến:  

- Ông Nguyễn Tiế  T  i h  ăm 1970. (vắng mặt) 

- Ông Nguyễ  Vă  Q  i h  ăm 1962. (vắng mặt) 

Đều trú tại: tổ dân ph  C, thị trấn K, huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Qua các tài liệu có trong hồ  ơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại 

phiên tòa, nội dung vụ    được tóm tắt  hư  au: Kho ng 14 giờ 30 phút ngày 

13/8/2023, tại khu vực bờ hồ thuộc tổ dân ph  Cộng Hòa, thị trấn Kiế  Xươ  , 

huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình, Trầ  Vă  P có h  h vi tàng trữ trái phép 

0,4728 gam ma túy loại Heroin. Trầ  Vă  P khai mục đích  ử dụng cho b n thân 

thì bị bắt qu  tang. Cơ qua  Cô   a  hu ện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình lập biên 

b n phạm tội qu  tang, niêm phong vật chứng. 

Tại B n kết luậ   i m định s  1223/KL-KTHS ngày 17/8/2023 của Phòng 

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thái Bình kết luận: "Mẫu vật gửi  i m định là ma 

túy, loại Heroin (Heroine), có tên khoa học l : Diacet lmorphi e, được qu  định 

tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ  u    ăm 2017) v    hị đị h 57/2022/ Đ-

CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ qu  định các danh mục chất ma túy và tiền 

chất; có kh i lượng 0,4728 gam (Không phẩy b n nghìn b   trăm hai mươi tám 

gam). Heroin STT: 09 Danh mục IA phụ lục kèm theo Nghị đị h 57/2022/ Đ-

CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ" 
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 Tại b n cáo trạng s  64/CT - VKSKX ngày 03/11/2023 của Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình truy t  bị cáo Trầ  Vă  P về tội 

“T    trữ trái phép chất ma tú ” qu  định tại điểm c, kho   1, điều 249 Bộ luật 

Hình sự. 

 Tại phiê  tòa đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh 

Thái Bình vẫn giữ nguyên quyết định truy t  bị cáo về tội da h v  điều luật  hư 

nội dung b n cáo trạ   đã tru  t . Că  cứ tính chất mức độ nguy hiểm của hành 

vi phạm tội, các tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo 

trong vụ   , đề nghị Hội đồng xét xử:   

 Tuyên b  bị cáo Trầ  Vă  P phạm tội “T    trữ trái phép chất ma tú ”. 

 Áp dụ   điểm c kho   1 Điều 249; Điều 50; điểm s kho   1, 2 Điều 51; 

Điều 38; điểm c kho   1 Điều 47 Bộ luật hình sự v  điểm a kho   2 Điều 106 Bộ 

luật t  tụng hình sự; điểm a kho n 1 Điều 23 Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 

     30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội. 

 Xử phạt bị cáo Trầ  Vă  P 01  ăm 09 th    tù đến 02  ăm tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 13/8/2023. 

 Không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiề  đ i với bị cáo. 

Về xử lý vật chứ  : Tịch thu tiêu huỷ 01 pho   bì  iêm pho      1223/KL-

KTHS của Phò   Kỹ thuật hì h  ự Cô   a  tỉ h Th i  ì h, mặt trước  hi “Ho   

tr  mẫu vật  i m đị h vật chứ   qu   lý của Trầ  Vă  P,  i h  ăm 1973, HKTT: 

thô  Đ, xã T, hu ệ  T, tỉ h Th i  ì h”  

Về    phí:  ị c o ph i  ộp    phí hì h  ự  ơ thẩm theo qu  đị h của ph p luật. 

 Tại phiên tòa bị c o đề nghị Hội đồng xét xử că  cứ các tình tiết gi m nhẹ 

trách nhiệm hình sự để gi m nhẹ hình phạt mức thấp nhất để bị cáo sớm về với 

 ia đì h v  xã hội. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Trê  cơ  ở nội dung vụ   , că  cứ vào các tài liệu trong hồ  ơ vụ    đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhậ  đị h  hư  au: 

 [1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định t  tụng: Hành vi, quyết 

định t  tụng của Cơ qua  điều tra Công an huyện Kiế  Xươ  , Điều tra viên; 

Viện kiểm sát nhân dân huyện Kiế  Xươ  , Kiểm   t viê  tro   qu  trì h điều 

tra, truy t  đã thực hiệ  đú   về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được qu  định 

trong Bộ luật T  tụng hình sự. Qu  trì h điều tra, truy t  và tại phiên tòa, bị cáo 

không có khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ qua  tiến hành t  tụ  ,   ười 

tiến hành t  tụ  . Do đó, c c h  h vi, qu ết định t  tụng của Cơ qua  tiến hành 

t  tụ  ,   ười tiến hành t  tụ   đã thực hiệ  đều hợp pháp. 
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[2] Qu  trì h điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Kho ng 13 giờ 

ngày 13/8/2023, bị cáo một mì h đi xe kh ch từ  h  đến khu vực   ã tư Lạc Đạo, 

thành ph  Thái Bình, tỉ h Th i  ì h để tìm mua ma túy về sử dụng. Tại đâ , bị 

cáo gặp v  mua được của một   ười đ   ô   không quen biết kho ng 40 tuổi 01 

gói nhỏ bên ngoài gói bằng giấy tráng kim màu vàng, bên trong chứa Heroin với 

 i  500.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, bị cáo gói thêm một lớp nilong 

trong su t rồi cất giấu  ói ma tú  v o túi  o đa   mặc phía trước bên trái rồi đi 

xe khách về  h . Đến kho ng 14 giờ 30 phút cùng ngày khi về đến khu vực bờ hồ 

thuộc tổ dân ph  Cộng Hòa, thị trấn Kiế  Xươ  , hu ện Kiế  Xươ  , bị cáo 

xu ng xe tìm chỗ sử dụng ma túy thì bị tổ công tác Công an huyện Kiế  Xươ   

yêu cầu kiểm tra, phát hiện bắt qu  tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. 

Lời khai của bị cáo phù hợp với Biên b n bắt   ười phạm tội qu  tang do Công an 

huyện Kiế  Xươ   lập hồi 14 giờ 50 phút ngày 13/8/2023 tại khu vực bờ hồ thuộc 

tổ dân ph  Cộng Hòa, thị trấn Kiế  Xươ  , huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình; 

Biên b n tạm giữ tài s n, đồ vật, tài liệu do Công an huyện Kiế  Xươ   lập hồi 16 

giờ 10 phút ngày 13/8/2023 tại khu vực bờ hồ thuộc tổ dân ph  Cộng Hòa, thị trấn 

Kiế  Xươ  , huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình; Biên b    iêm pho   đồ vật, tài 

liệu bị tạm giữ do Công an huyện Kiế  Xươ   lập hồi 16 giờ 25 phút ngày 

13/8/2023 tại khu vực bờ hồ thuộc tổ dân ph  Cộng Hòa, thị trấn Kiế  Xươ  , 

huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái Bình; Biên b n ghi lời khai của   ười chứng kiến là 

ông Nguyễn Tiế  T  i h  ăm 1970 v  ô     u ễ  Vă  Q  i h  ăm 1962, đều trú 

tại: tổ dân ph  C, thị trấn K, huyện Kiế  Xươ   và còn phù hợp với các chứng cứ 

khác có trong hồ  ơ vụ án.  

 [3] Từ că  cứ nêu trên hội đồng xét xử có đủ că  cứ kết luận bị cáo Trần 

Vă  P đã phạm vào tội: “T    trữ trái phép chất ma tuý” qu  định tại điểm c 

kho n 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. 

 Điều 249 Bộ luật hình sự qu  định: 

 1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua 

bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

 a) …. 

 c) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-

11 có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam; 

 ………. 

 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cầm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 
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[4] Hành vi phạm tội của bị c o đã xâm phạm đến chế độ qu   lý độc 

quyền của nh   ước về chất gây nghiện. Ma túy không những làm sa sút sức 

khỏe, trí tuệ co    ười mà còn hủy hoại đạo đức  hâ  c ch co    ười, là nguồn 

g c phát sinh các tội phạm khác trong xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu, b n án s  

28/HSST ngày 28/11/2002 của Tòa án nhân dân huyện Kiế  Xươ  , tỉnh Thái 

Bình xử phạt Trầ  Vă  P 09 th    tù  hư   cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 18 tháng về tội "Trộm cắp tài s n"; B n án s  55/2008/HSST ngày 

30/9/2008 của Tòa án nhân dân huyện Tiền H i, tỉnh Thái Bình xử phạt Trần Vă  

P 02  ăm 06 th    tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Chấp hành xong 

hình phạt tù ngày 17/9/2010; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính s  10/QĐ-

XPVPHC ngày 19/3/2008 của Công an thị trấn Tiền H i, huyện Tiền H i, tỉnh 

Thái Bình xử phạt vi phạm h  h chí h đ i với Trầ  Vă  P về hành vi sử dụng 

trái phép chất ma túy (hình thức xử phạt: c nh cáo); Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính s  03/QĐ-XPHC ngày 20/12/2012 của Phòng C  h   t điều tra tội 

phạm ma túy Công an tỉ h Th i  ì h đ i với Trầ  Vă  P về hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy (hình thức xử phạt: c nh cáo). Quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính s  18/QĐ-XPHC ngày 18/5/2013 của Phòng C  h   t điều tra tội 

phạm ma túy Công an tỉ h Th i  ì h đ i với Trầ  Vă  P về hành vi sử dụng trái 

phép chất ma túy (hình thức xử phạt: c nh cáo). Bị cáo biết tác hại của ma túy 

 hư   vẫn tàng trữ ma tú  để sử dụng vì vậy ph i xử lý nghiêm khắc cách ly bị 

cáo khỏi đời s ng xã hội một thời gian mới tươ   xứng mức độ phạm tội của bị 

cáo, có tác dụng giáo dục đ i với bị cáo, phòng ngừa chung cho xã hội. 

 [5] Tình tiết gi m nhẹ, tă    ặng trách nhiệm hình sự: Qu  trì h điều tra 

cũ    hư tại phiên tòa bị c o đã th  h khẩn khai báo về hành vi phạm tội, do đó 

bị c o được hưởng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s 

kho   1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không bị áp dụng tình tiết tă    ặng 

trách nhiệm hình sự qu  định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 [6] Ngoài hình phạt tù tro   điều luật cò  qu  đị h:   ười phạm tội còn có 

thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền. Hội đồng xét xử xét thấy bị 

c o l    ười nghiện ma túy, bị cáo tàng trữ mục đích để sử dụ  , l  lao động tự 

do không có thu nhập ổ  định nên không áp dụng hình phạt tiề  đ i với bị cáo. 

 [7] Đ i với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà áp dụng tình 

tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự theo kho   2 Điều 51 Bộ luật hình sự vì ông 

nội của bị c o l    ười có công với cách mạng. Hội đồng xét xử xét thấy theo 

qu  định thì vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em ruột bị c o l    ười có công 

với  ước thì được hưởng tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự theo kho n 2 

Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết gi m nhẹ 

 hư đại diện Viện kiểm   t đề nghị. 
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 [8] Về xử lý vật chứng: S  ma túy Heroine  au  i m định hoàn lại đựng 

trong 01 phong bì niêm phong s  1223/KL-KTHS của Phòng Kỹ thuật hình sự 

Công an tỉnh Thái Bình, mặt trước  hi “Ho   tr  mẫu vật  i m định vật chứng 

qu n lý của Trầ  Vă  P,  i h  ăm 1973, HKTT: thô  Đ, xã T, hu ện Tiền H i, 

tỉ h Th i  ì h” nay cần tịch thu tiêu huỷ. 

[9] Về nguồn g c ma túy: Bị cáo khai mua của một   ười đ   ô   kho ng 

40 tuổi, không biết tê , địa chỉ tại khu vực   ã tư Lạc Đạo, thành ph  Thái Bình, 

tỉnh Thái Bình. Cơ qua  C nh sát điều tra Công an huyện Kiế  Xươ   khô   x c 

đị h được   ười b   để xử lý theo qu  định. 

 [10] Về án phí: Bị cáo ph i chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự  ơ thẩm. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

 Că  cứ điểm c kho   1 Điều 249; điểm s kho   1 Điều 51; Điều 50; Điều 

38; điểm c kho   1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a kho n 2, điểm a kho n 3   

Điều 106 Bộ luật t  tụng hình sự; điểm a kho   1 Điều 23 Nghị quyết s  

326/2016/U TVQH14      30 th    12  ăm 2016 của Qu c Hội.  

 1. Tuyên b : Bị cáo Trầ  Vă  P phạm tội “T    trữ trái phép chất ma tú ”. 

 2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trầ  Vă  P 02 (hai)  ăm  tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 13/8/2023. 

 3. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 0,4138 gam Heroine  au  i m định 

hoàn lại đựng phong bì niêm phong s  1223/KL-KTHS của Phòng Kỹ thuật hình 

sự Công an tỉnh Thái Bình, mặt trước  hi “Ho   tr  mẫu vật  i m định vật chứng 

qu n lý của Trầ  Vă  P,  i h  ăm 1973, HKTT: thô  Đ, xã T, hu ện Tiền H i, 

tỉ h Th i  ì h”  

 (Vật chứng trên được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kiến 

Xương, tỉnh Thái Bình quản lý). 

 4. Về án phí: Bị cáo Trầ  Vă  P ph i chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự 

 ơ thẩm. 

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Trầ  Vă  P có quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ      tu ê      ơ thẩm./  

Nơi nhận:                                                T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Bị cáo;                                                      Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa  

- VKSND huyện Kiế  Xươ  ;  

- VKSND tỉnh Thái Bình;                                                           (đã ký) 
- Công an huyện Kiế  Xươ  ; 

- THAHS huyện Kiế  Xươ  ; 

- THADS huyện Kiế  Xươ  ;                                               Phan Anh Tuấn 
- Lưu hồ  ơ vụ án. 
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